
 
1 

 

       N DÂN 

HUYỆ  MỎ CÀY   M 

    H       E 
 

       n  n s : 53 /2025/DSST 

     N   : 09/4/2025 
     V/v “Tranh chấp hợp đồng  

          vay tài sản” 
 

C    H      H   CH    H     Ệ    M 

        -       - H         

N DANH 

 ƯỚC C    H      H   CH    H     Ệ    M 

TÒA ÁN N DÂN HUYỆ  MỎ CÀY   M-    H       E 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  N u ễn Thanh Thuở 

Các Hội thẩm N dân:  

1. Ông N u ễn Văn Trung   

2. Ông Phạm Văn Nam                                            

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thị Kim Q. 

   Ngày 09 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở To   n N dân hu ện Mỏ C   

Nam, tỉnh  ến Tre mở phiên to  xét xử sơ thẩm côn  khai vụ  n dân sự sơ thẩm 

thụ lý s : 489/2024/TLST-DS ngày 30 tháng 12 năm 2024 về việc “Tranh chấp 

hợp đồn  vay t i s n” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét xử s : 

95/2025/QĐXXST-DS ngày 03 tháng 3 năm 2025, Qu ết định hoãn phiên tòa s : 

136/2025/QĐST-DS ngày 21 tháng 3 năm 2025  iữa c c đươn  sự: 

               Nguyên đơn: Ông Tô Điền N, sinh năm 1981.  

             Địa chỉ: 166  ấp 1, xã Sơn Đ, th nh ph   , tỉnh   

             Người đại diện ủy quyền của nguyên đơn:  Bà Lê Thị N ọc D, sinh năm 

1983. Địa chỉ: 155 ấp Phú T, xã Châu H, hu ện G, tỉnh  . 

            Bị đơn : Ông Dươn  Văn Q, sinh năm 1981.   

            Địa chỉ: ấp Hòa P, xã Định T, hu ện M, tỉnh         
 

    DU    Ụ   : 

Theo đơn khởi kiện cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và 
tại phiên tòa người đại diện ủy quyền của nguyên đơn  trình bày: 

Trước đâ  do có quen biết nên ôn  Tô Điền N có cho ôn  Dươn  Văn Q 

va  s  tiền 2.400.000.000 đồn  (hai tỷ b n trăm triệu đồn ) v o n    

15/01/2024, lãi suất 1,5%/th n , thời hạn va  10 n   , mục đích ôn  Q va  tiền 

để mua b n dừa tr i, việc va  tiền có lập hợp đồn  được côn  chứn  tại Văn 

phòn  côn  chứn  N u ễn N ọc Thắm. Qu  trình thực hiện hợp đồn  ôn  Q đã 

nhận đủ tiền của ôn  N nhưn  khôn  tr  v n v  lãi cho ôn  N khi đến hạn. Đến 

nay ông Q vẫn chưa thanh to n cho ôn  N, mặc dù ôn  N đã nhiều lần  êu cầu 

nhưn  ôn  Q khôn  tr  tiền. Vì vậ , ôn  N khởi kiện  êu cầu ôn  Dươn  Văn Q 

tr  s  tiền v n va  l  2.400.000.000 đồn  v  lãi suất 1,5%/th n  từ n    
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15/01/2024 đến n    15/12/2024, ôn  N chỉ  êu cầu ôn  Q tr  chẵn 10,5 th n  

lãi. 

 Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, bị đơn ông Dương Văn Q đều 
vắng mặt nên không có lời trình bày. 
 

 HẬ   Ị H C         : 

 

[1] Về t  tụn : 

- Căn cứ v o đơn khởi kiện v  n i dun  tranh chấp thì   i đồn  xét xử 

x c định quan hệ tranh chấp l  “Tranh chấp hợp đồn  va  t i s n” v  thu c thẩm 

qu ền  i i qu ết của Tòa  n theo qu  định tại Điều 26    luật T  tụn  dân sự.  

-  ị đơn có nơi cư trú tại ấp  òa Phú 2, xã Định Thủ , hu ện Mỏ C   

Nam, tỉnh  ến Tre nên Tòa  n N dân hu ện Mỏ C   Nam có thẩm qu ền  i i 

qu ết theo qu  định tại điểm a kho n 1 Điều 39 của    luật T  tụn  dân sự. 

- Qu  trình  i i qu ết vụ  n v  tại phiên tòa bị đơn đã được Tòa  n triệu 

tập hợp lệ lần thứ hai nhưn  vắn  mặt, do đó   i đồn  xét xử tiến h nh xét xử 

vắn  mặt bị đơn theo qu  định tại điểm b kho n 2 Điều 227    luật T  tụn  dân 

sự. 

[2] Về n i dun :  

[2.1]  Ôn  Tô Điền N v  ôn  Dươn  Văn Q có x c lập quan hệ  iao dịch 

va  t i s n. Theo hợp đồn  va  tiền ngày 15/01/2024 thì ông Q va  của ôn  N s  

tiền 2.400.000.000 đồn  (hai tỷ b n trăm triệu đồn ), lãi suất 1,5%/th n , thời 

hạn va  10 ngày, ông Q đã nhận đủ s  tiền va  theo văn b n  iao nhận tiền n    

15/1/2024. Qu  trình thực hiện hợp đồn  ôn  Q khôn  tr  v n v  lãi cho ôn  N 

khi đến hạn l  vi phạm n hĩa vụ, do đó ôn  N khởi kiện  êu cầu ôn  Q tr  lại s  

tiền v n va  nêu trên l  có căn cứ. 

 2.2  Về lãi suất: Ông N  êu cầu ôn  Q tr  lãi chậm tr  từ n    15/1/2024 

đến n    15/12/2024 theo mức lãi suất thỏa thuận tron  hợp đồn  là 1,5%/tháng, 

ông N chỉ  êu cầu ôn  Q tr  10,5 th n  lãi. Theo qu  định của ph p luật thì bên 

có n hĩa vụ chậm tr  tiền thì ph i tr  lãi đ i với s  tiền chậm tr  tươn  ứn  với 

thời  ian chậm tr , do đó ông N  êu cầu ôn  Q tr  lãi với mức lãi suất là 1,5 % là 

phù hợp với qu  định nên được chấp nhận, tiền lãi được tính như sau: 

2.400.000.000 đồn  x 1,5 % x 10,5 tháng =  378.000.000 đồn . 

Tổn  s  tiền v n v  lãi ôn  Q tr  cho ông N là: 2.400.000.000 đồn  + 

378.000.000 đồn  = 2.778.000.000 đồn . 

 [3]. Về  n phí dân sự sơ thẩm: Do  êu cầu khởi kiện của ông N được 

chấp nhận nên ôn  Q ph i chịu  n phí dân sự sơ thẩm có  i  n ạch theo qu  định 

tại kho n 2 Điều 26 N hị qu ết s  326/NQ -U TVQ 14 n    30/12/2016 của 

Ủ  ban Thườn  vụ Qu c h i qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, n p, qu n lý 

và sử dụn   n phí v  lệ phí Tòa  n (72.000.000 đồn  + 2% của phần  i  trị t i s n 

có tranh chấp vượt 2.000.000.000 đồn ).  o n tr  cho ông N s  tiền tạm ứn   n 

phí đã n p.   

Vì các lẽ trên;  
 

QUY    Ị H: 
 



 
3 

Áp dụn  c c Điều 26, 35,  39, 40,  147,  227, 271 và Điều 273    luật T  

tụn  dân sự; các Điều 357, 463, 466    luật Dân sự năm 2015; Điều 26 N hị 

qu ết s  326/NQ -UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  vụ Qu c 

h i qu  định về mức thu, miễn,  i m, thu, n p, qu n lý v  sử dụn   n phí v  lệ 

phí Tòa án. 

Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của ôn  Tô Điền N đ i với ôn  Dươn  Văn 

Q, cụ thể tu ên: 

1.   u c ông Dươn  Văn Q có n hĩa vụ tr  cho ôn  Tô Điền N s  tiền l  

2.778.000.000 đồn  (hai tỷ b   trăm b   t m triệu đồn ), tron  đó tiền nợ   c l  

2.400.000.000 đồn  (hai tỷ b n trăm triệu đồn ), tiền lãi l  378.000.000 đồn  (ba 

trăm b   t m triệu đồn ). 

Kể từ khi   n  n có hiệu lực ph p luật hoặc kể từ n    có đơn  êu cầu thi 

h nh  n của n ười được thi h nh  n cho đến khi thi h nh  n xon  tất c  c c 

kho n tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  

tiền còn ph i thi h nh  n theo mức lãi suất qu  định tại kho n 2 Điều 468    luật 

dân sự 2015.  

2. Về  n phí dân sự sơ thẩm: 

-  u c ôn  Dươn  Văn Q có n hĩa vụ n p s  tiền  n phí dân sự sơ thẩm 

có  i  n ạch l  87.560.000 đồn  (t m mươi b   triệu năm trăm s u mươi nghìn 

đồn ). 

-  o n tr  cho ôn  Tô Điền N s  tiền tạm ứn   n phí đã n p l  

43.780.000 đồn  (b n ba triệu b   trăm t m mươi n hìn đồn ) theo biên lai thu 

s  0008334 ngày 27/12/2024 của Chi cục Thi h nh  n dân sự hu ện Mỏ C   

Nam. 

3. Về qu ền kh n  c o: Đươn  sự có mặt tại phiên tòa được qu ền kh n  

c o tron  thời hạn 15 (Mười lăm) n    kể từ n    tuyên án. Đ i với đươn  sự 

vắn  mặt tại phiên tòa được qu ền kh n  c o tron  thời hạn 15 (Mười lăm) n    

kể từ n    nhận được b n  n hoặc b n  n được niêm t n  đạt hợp lệ. 

Trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại Điều 2 

Luật Thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh 

 n dân sự có qu ền thỏa thuận thi h nh  n, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện 

thi h nh  n hoặc bị cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c Điều 6, 7, 7a, 7b 

v  9 Luật Thi h nh  n dân sự; thời hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định 

tại Điều 30 Luật thi h nh  n dân sự. 
 

 

Nơi nhận:  
- VKSND hu ện Mỏ C   Nam (1b);  

- TAND tỉnh  ến Tre (1b); 

- CCT ADS hu ện Mỏ C   Nam (1b); 

- Các đươn  sự (2b); 

- Lưu hồ sơ, VP (4b). 

 M. H    Ồ    É   Ử SƠ  HẨM 

  ẩm   á  - C ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký) 

 

 

 

 guyễ    a     uở 
 

     

 
 M. H    Ồ    É   Ử SƠ  HẨM 

  ẩm   á  - C ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

 

 guyễ    a     uở 
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